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1

 NT

TD: 

Bật qua vạch kẻ- Bò chui 

qua cổng

KPKH: 

NB: kích thước (to- nhỏ)

HĐVĐV: 

Nặn các loại quả tròn

LQVVH: 

Truyện : Quả Thị

AN: Dạy hát: Quả khế

VĐTN: Cùng múa vui

2
MGB1

TD: 

Đi Chạy thay đổi tốc độ 

TẠO HÌNH: 

Dán ngôi nhà

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số lượng 2, 

LQVVH: 

Thơ: Em làm thợ xây

AN: BH: Cháu yêu cô chú 

công nhân

3
MGB2

TD: 

Đi Chạy thay đổi tốc độ 

TẠO HÌNH: 

Dán ngôi nhà

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số lượng 2, 

LQVVH: 

Thơ: Em làm thợ xây

AN: BH: Cháu yêu cô chú 

công nhân

4
MGB3

TD: 

Đi Chạy thay đổi tốc độ 

TẠO HÌNH: 

Dán ngôi nhà

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số lượng 2, 

LQVVH: 

Thơ: Em làm thợ xây

AN: BH: Cháu yêu cô chú 

công nhân

5
MGB4

TD: 

Đi Chạy thay đổi tốc độ 

TẠO HÌNH: 

Dán ngôi nhà

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số lượng 2, 

LQVVH: 

Thơ: Em làm thợ xây

AN: BH: Cháu yêu cô chú 

công nhân

6

MGN1 TD:     Đi trên ghế TD

LQVT:   Xác định vị trí đồ vật so 

với bạn khác (Phía trước-phía sau; 

Phía trên-phía dưới; Phía phải- KPKH:  Tìm hiểu về nghề nông

VĂN HỌC:   Thơ: Cái bát 

xinh xinh

TẠO HÌNH: Nặn theo ý 

thích

7

MGN2

Thể dục: Chạy nhanh 15 

m trong khoảng 10 giây

KPKH: 

Bé cùng tìm khám phá về nghề 

nông Thơ: Cái bát xinh xinh

Toán:Xác định vị trí đồ vật 

so với bạn khác 

( Phía trước – sau; Phía trên Tạo hình: Xé, dán ngôi nhà

8

MGN3

TD:

 Chạy nhanh 15m trong 

khoảng 10 giây

KPXH:

Tìm hiểu về nghề nông

Toán:

Xác định vị trí đồ vật so với bạn 

khác (Phía trước-sau; Phía trên-

dưới; Phía trái-phải)

Tạo hình:

Nặn theo ý thích

Văn học:

Thơ "Cái bát xinh xinh"

9

MGL1

TD: 

Đi trên dây (dây đặt trên 

sàn)

KPXH: 

Trò chuyện ở một số nghề phổ 

biến ở địa phương)

Văn Học: 

Hạt gạo làng ta

Âm nhạc: 

Lớn lên cháu lái máy cày

LQCC: 

Tập tô chữ cái i,t,c

10

MGL2

TD: 

Đi trên dây (dây đặt trên 

sàn)

KPKH: 

Trò chuyện về một số nghề phổ 

biến ở địa phương

VĂN HỌC: 

Thơ hạt gạo làng ta

LQCC: 

Tập tô chữ cái i,t,c

AN: Lớn lên cháu lái máy 

cày

11

MGL3

TD: 

Đi trên dây (dây đặt trên 

sàn)

KPKH: 

Trò chuyện về một số nghề phổ 

biến ở địa phương

VĂN HỌC: 

Thơ hạt gạo làng ta

LQCC: 

Tập tô chữ cái i,t,c

AN: Lớn lên cháu lái máy 

cày
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12

MGL4

KPXH

Trò chuyện về một số 

nghề phổ biến ở địa 

THỂ DỤC

Đi trên dây (dây đặt trên sàn)

LQCC

Tập tô chữ cái i,t,c

  * ÂM NHẠC:

 -  VTTTPH: Lớn lên cháu 

lái máy cày

 *VĂN HỌC:

 - Thơ: Hạt gạo làng ta

P. HIỆU TRƯỞNG

         Đào Thị Lý


		lytrang0882@gmail.com
	2024-12-09T14:45:50+0700
	Location
	Protect document




